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Câu Nội dung Điểm 

Cho hỗn hợp qua dung dịch NaOH dư , CO2 và SO2 bị hấp thụ theo phương trình 
CO2 + 2NaOH → Na2CO3 + H2O 
SO2 + 2NaOH → Na2SO3 + H2O 
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1.1 Hỗn hợp khí còn CH4, C2H4, C2H2 được dẫn qua dung dịch Br2 dư, C2H4 và 

C2H2 bị tác dụng chỉ còn CH4 thoát ra 
CH2=CH2 + Br2  → CH2Br-CH2Br 
HC≡CH + 2Br2 → HCBr2-CHBr2  
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1.2 1.  MnO2 + 4HCl → MnCl2 + Cl2↑ + 2H2O 

2.  3Cl2 + 2Fe → FeCl3  
3.  FeCl3 + 3NaOH → Fe(OH)3↓ + 3NaCl 
4.  2NaCl + 2H2O dien phan dd co mang ngan→ H2↑ + Cl2↑ + 2NaOH 
5.  Cl2 + Cu 

ot→  CuCl2  
6.  CuCl2 + 2AgNO3 → Cu(NO3)2 + 2AgCl↓ 
7.  Cl2 + H2 

ot→  2HCl 
8.  3HCl + Fe(OH)3 → FeCl3 + 3H2O 
( mỗi phương trình = 0,25 điểm) 
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Thể tích rượu etylic nguyên chất  =  50.4
100

= 2 (lít) = 2000 (ml) 

Khối lượng rượu etylic nguyên chất =  2000.0,8 = 1600 (gam) 
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1 

 
 
 
 
1.3 C2H5OH + O2 → CH3COOH + H2O 

46 g                         60 g 
1600.92

100
                  m 

m = 1600.92.60
46

=  1920 (g) 
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0,25 
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Mỗi công thức viết đúng = 0,25 điểm   
CH3-CH2CH2Br             CH3-CHBr-CH3                                                                       
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2.1 

 
                                                                                                         CH3 
 
CH3-CH2-CH2-CH2Cl  CH3-CH2-CHCl-CH3             CH3-CH- CH2Cl          
          CH3 
 
CH3- C - CH3    
          
          Cl 
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CH3-CH2-CH2OH  CH3-CHOH-CH3  CH3-O-CH2-CH3 . 
 

0,75  

2.2 CaC2 + 2H2O → Ca(OH)2 + C2H2↑ 
a                                              a 

a = 2, 24
22, 4

= 0,1 (mol) 
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 m CaC2 = 64.0,1 =  6,4 (g) 

% CaC2 = 6, 4 .100%
8

=  80% 

0,25 
 
0,25 

 

2.3 Na2CO3 + 2HCl → 2NaCl + CO2 + H2O 
a                                              a 
K2CO3 + 2HCl → 2KCl + CO2 + H2O 
b                                            b 
CaCO3 + 2HCl → CaCl2 + CO2 + H2O 
c                                             c 
Với  a + b + c = 0,05 → thể tích CO2 = 22,4.0,05 = 1,12 (lít) 
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a. CuO + H2SO4 → CuSO4 + H2O 

a            a                a 
Fe + CuSO4 →  FeSO4 + Cu 
a           a                a          a 

0,25 
 
0,25 

 

b. 1,6 = 64a - 56a  → a = 0,2 (mol) 
mCuO =  0,2.80 = 16 (g) 

0,5 
0,5 

 

c. 
mH2SO4 = 98.0,2 = 19,6 (g) → C1% = 19,6 .100%

98
= 20% 

Khối lượng dung dịch sau phản ứng = 16 + 98 - 1,6 =112,4 (g) 
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0,5 

 

3 

d. 
C% ( FeSO4) = 152.0, 2 .100%

112, 4
= 27,05% 
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 CuO + CO 

ot→  Cu + CO2  
a           a                          a 
FeO  + CO 

ot→  Fe + CO2  
b           b                         b 

0,25 
 
 
0,25 

 

 Khi cho CO2 tác dụng dung dịch Ca(OH)2 ta có thể có 2 trường hợp 
TH1: Ca(OH)2 dư , CO2 bị tác dụng hết 
CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3↓ + H2O 
a b

2
+                         a b

2
+           

 
 
 
0,25 

 

 a b
2
+  = 15 0,15

100
=           → a + b = 0,3  (1) 

Ta lại có                                 80a + 72b = 38,4 
                                          → a = 2,1 và b = -1,8 → loại 

0,25 
 
 
0,25 
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 TH2 : Ca(OH)2 hết, kết tủa bị tan 1 phần 
nCa(OH)2 = 0,2 (mol) 
CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3↓ + H2O 
0,2   ←  0,2     →    0,2 

 
0,25 
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CO2 + CaCO3 + H2O → Ca(HCO3)2  
x            x 
 

 
0,25 

 0,2 - x = 0,15 → x = 0,05 
a b

2
+  = 0,2 + 0,05 = 0,25 → a + b = 0,5 

Với                                         80a + 72b =  38,4 
→ a = 0,3 ;  b = 0,2 
→ Nhận kết quả này 
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 m = 64a + 56b = 64.0,3 + 56.0,2 = 30,4 g 
Trong thí nghiệm với NaOH ta có 
n NaOH = 0,5 
CO2 + 2NaOH → Na2CO3 + H2O 
0,25       0,5            0,25 
→ m2 = 0,25.106 = 26,5g 

0,25 
 
 
0,25 
 
0,25 

 

 b. Ngâm hỗn hợp trong dung dịch HCl, chỉ có Fe bị tác dụng 
Fe + 2HCl → FeCl2 + H2 ↑ 
0,2     0,4         0,2        0,2 

mdd HCl = (0,4.36,5).100
25

= 58,4 (g) 

 
0,25 
 
 
0,25 

 

 

 mdd sau phản ứng = 56.0,2 + 58,4 - 0,2.2 = 69,2 (g) 
m FeCl2 = 0,2.127 = 25,4 (g) 

%FeCl2 = 25, 4 .100%
69, 2

= 36,7% 

0,25 
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5.1    
a CH3COOH + KOH → CH3COOK + H2O 

    a                   a                                   a 
CnH2n+1COOH + KOH → CnH2n+1COOK + H2O 
    b                   b                                              b 
nKOH = 0,05.1 = 0,05 > n axit → KOH dư 
a + b = 0,04 

0,25 
 
0,25 
 
 
0,25 

 

b m hỗn hợp + 0,05.56 = 4,9 + 0,04.18  
→ m hỗn hợp = 2,82 (gam) 

 
0,25 

 

MY = 2,3126.32 = 74 (g/mol) 
14n + 46 = 74 
→ n = 2 
CTPT = C2H5COOH 

0,25 
 
 
0,25 

 

60a + 74b = 2,82 
a     +  b    = 0,04 
→ a = 0,01 
     b = 0,03 
mCH3COOH = 0,01.60 = 0,6 (g) 
mC2H5COOH = 0,03.74 = 2,22 (gam) 

 
0,25 
 
0,25 
0,25 
0,25 
 

 

c 

% CH3COOH = 0,6 .100%
2,82

= 21,27% 

% C2H5COOH = 2, 22 .100%
2,82

 = 78,72%  

 
0,25 
 
0,25 
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5.2    
a Fe + 2HCl → FeCl2 + H2↑ 

a         2a                       a 
FeS + 2HCl → FeCl2 + H2S↑ 
b          2b                        b 
Na2S + 2HCl → 2NaCl + H2S↑ 
c           2c                           c 
Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2↑ 
d          2d                       d 
 

0,25 
 
0,25 
 
0,25 
 
0,25 
 
 

 

b 
a + b + c + d = 1,344 0,06

22, 4
=  

nHCl = 2(a+b+c+d) = 2. 0,06 = 0,12 (mol) 

vHCl = 0,12 0,06
2

=  (lít) = 60ml 

 

 
0,25 
 
 
0,25 

 
 

Mkhí = 11,67.2 = 23,34 (g/mol) 
 

0,25   c 

m khí = 0,06.23,34 = 1,4 (g) 
Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng ta có 
4,53 + 36,5.0,12 =  1,4 + mmuối → mmuối = 7,51 g 
 

 
 
0,25 
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